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1. Bài giảng chủ đề STEM: 

 a) Phần tổng quan

 - Thông tin giới thiệu về giáo viên và đơn vị 

Họ và tên: Nguyễn Thị Sang;                  Tuổi 33;       Giới tính: Nữ

Bộ môn giảng dạy: Toán – Lí

Thâm niên công tác: 11 năm

Đơn vị công tác: Trường TH&THCS Nhượng Bạn, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Số điện thoại liên lạc: 0985237875

Email: sangthcsnb@gmail.com
- Tên chủ đề: THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG KHI MỞ CỬA
- Nội dung chủ đề giáo dục Stem: 

Đa số các em học sinh của trường TH&THCS Nhượng Bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn (trên 70% gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo), gia đình các em chủ yếu làm nghề nông nhưng ruộng vườn ít, thường xuyên thiếu ăn, trong nhà chỉ có ít vật dụng, đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống. Nhưng thời gian gần đây gia đình nhà bạn Minh (HS lớp 7) của trường ta và một số gia đình khác ở thôn Hán Sài thường xuyên bị những kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi một số đồ dùng thiết yếu của gia đình. Gần đây nhất vào tối thứ 3 tuần trước nhà bạn Minh, mặc dù đã đóng cửa cẩn thận nhưng vẫn bị kẻ gian cậy cửa vào nhà lấy đi chiếc quạt của gia đình. Vì cuộc sống gia đình bạn Minh và nhiều gia đình khác còn khó khăn, thiếu thốn nên không có điều kiện để mua thiết bị báo động, chống trộm. Các em hãy thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa để giúp người dân thôn Hán Sài bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn, tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra.

Để thực hiện bài học này học sinh cần vận dụng được kiến thức:

+ Kiến thức Toán học 7: Cách tính toán chi phí để tạo ra sản phẩm và đo kích thước các bộ phận, chi tiết, xử lý số liệu...
+ Kiến thức Vật lí 7: Bài 10 (Nguồn âm); bài 12 (Độ to của âm);  bài 19 (Nguồn điện); bài 20 (Chất dẫn điện và chất cách điện); bài 21 (Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện).
+ Kiến thức kỹ thuật lớp 5: Quy trình thiết kế, lắp ráp mô hình. Hàn, cắt, ghép nối các kim loại khi thực hiện dự án.
+ Kiến thức về môn Mĩ thuật 6: Thiết kế bản vẽ hài hòa, đảm bảo tính thẩm mỹ.
+ Kiến thức Tin học lớp 7: Bài 5 (Thao tác với bảng tính). Tin học 4:  Bài 6 (Tìm kiếm thông tin từ mạng internet). Tin học lớp 5 (Thiết kế bài trình chiếu)

- Mức độ của chủ đề STEM: Dự án
- Đối tượng học sinh tham gia: 23 học sinh lớp 7 

- Thời lượng thực hiện chủ đề: 

+ Số buổi thực hiện: 03 buổi

+ Số tiết cần thực hiện: 03 tiết

+ Thời lượng dạy học trên lớp: 03 tiết

- Địa điểm thực hiện: Trường TH&THCS Nhượng Bạn
+ Tiết 1,2,3: Thực hiện tại phòng học lớp 7

- Mục tiêu cần đạt được sau khi thực hiện chủ đề: 


a) Kiến thức: 

- Học sinh hiểu được kiến thức: Nguồn điện, chất dẫn điện, chất cách điện, dòng điện trong kim loại, sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện.


- Học sinh trình bày được các bước thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa.


- Biết tính toán, vẽ sơ đồ, thiết kế, chế tạo hệ thống báo động khi mở cửa và nêu nguyên lí hoạt động của hệ thống, trình bày được ưu nhược điểm của sản phẩm.

b) Kỹ năng: 


- Học sinh có kỹ năng quan sát, xác định vấn đề, tìm giải pháp, thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa. Kỹ năng đánh giá hiệu quả của giải pháp thiết kế.
- Học sinh có kỹ năng thực hành thí nghiệm, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ tại nhà, kỹ năng lắp ráp hệ thống báo động khi mở cửa. Kỹ năng thuyết trình và phản biện hiệu quả.

- Rèn cho học sinh kỹ năng làm việc cẩn thận, khoa học khi sử dụng điện, đảm bảo an toàn sử dụng điện.
- Học sinh có kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thảo luận nhóm.

c) Phát triển phẩm chất, năng lực

- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, hợp tác, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp.

- Yêu thích môn học, thích khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

- Có ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường; tuân thủ an toàn lao động trong quá trình làm việc, tuân thủ quy trình kĩ thuật.
- Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học để chiếm lĩnh kiến thức khoa học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân
công thực hiện từng phần nhiệm vụ cụ thể để tạo ra sản phẩm hệ thống báo động khi mở cửa.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, chế tạo được hệ thống báo động khi mở cửa một cách sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nghiên cứu kiến thức khoa học khi tìm hiểu về nguồn điện, dòng điện, chất dẫn điện, chất cách điện, dòng điện trong kim loại, nguồn âm, độ to của âm. 

+ Năng lực toán học: Đo đạc, đối chiếu, so sánh, tính toán lựa chọn vật liệu, thiết bị để chế tạo được hệ thống báo động khi mở cửa.

+ Năng lực kỹ thuật: Thiết kế, kết hợp các thao tác, sử dụng an toàn, thành thạo thiết bị kĩ thuật, chế tạo lắp ráp hệ thống đúng quy trình kĩ thuật.

b) Phần chuẩn bị của GV

- Các nguyên vật liệu, phương tiện, thiết bị cần sử dụng:

+ Pin, giá lắp pin, bóng đèn 3V, một số đoạn dây điện, một đoạn dây nhựa, dây kim loại, mỏ kẹp.

+ Cốc, bát sắt hoặc inox, giấy A0, bút dạ, phiếu học tập, máy tính, máy chiếu. 
- Các thông tin, tư liệu để GV dẫn nhập vào chủ đề, các nội dung cần nghiên cứu, giải quyết:

+ Thông tin tình hình thực tế ở địa phương về tình trạng kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi đồ dùng, vật dụng của gia đình.

+ Hình ảnh về một số loại thiết bị báo động khi mở cửa hiện nay.
- Các phương án, kịch bản đề xuất để GV hướng dẫn, tổ chức HS tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện chủ đề:

+ Tìm hiểu xác định vấn đề và yêu cầu thực tiễn.

+ Thí nghiệm khám phá.

+ Chuyển giao nhiệm vụ.

+ Giải quyết vấn đề đưa ra.

Giáo viên chuẩn bị các phiếu học tập (phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của nhóm, nghiên cứu các kiến thức nền có liên quan); mẫu bản nhật ký hoạt động của nhóm; mẫu bảng tính toán chi phí làm ra sản phẩm.
- Các phương án đánh giá HS theo cá nhân, theo nhóm làm việc (các phiếu đánh giá tiêu chí, đánh giá từng nội dung cụ thể):

+ Đánh giá thông qua hoạt động của nhóm.

+ Kết hợp giữa đánh giá của thầy với đánh giá của trò.

+ Thực hiện qua các phiếu đánh giá tiêu chí về hồ sơ thiết kế hệ thống báo
động khi mở cửa, phiếu đánh giá tiêu chí sản phẩm (gồm cả phiếu GV đánh giá và phiếu do học sinh, các nhóm đánh giá)

 c) Giáo án thể hiện tiến trình giảng dạy chủ đề GD STEM
1. Tên chủ đề: THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG KHI MỞ CỬA

2. Mô tả chủ đề: 
Đa số các em học sinh của trường TH&THCS Nhượng Bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn (trên 70% gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo), gia đình các em chủ yếu làm nghề nông nhưng ruộng vườn ít, thường xuyên thiếu ăn, trong nhà chỉ có ít vật dụng, đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống. Nhưng thời gian gần đây gia đình nhà bạn Minh (HS lớp 7) của trường ta và một số gia đình khác ở thôn Hán Sài thường xuyên bị những kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi một số đồ dùng thiết yếu của gia đình. Gần đây nhất vào tối thứ 3 tuần trước nhà bạn Minh, mặc dù đã đóng cửa cẩn thận nhưng vẫn bị kẻ gian cậy cửa vào nhà lấy đi chiếc quạt của gia đình. Vì cuộc sống gia đình bạn Minh và nhiều gia đình khác còn khó khăn, thiếu thốn nên không có điều kiện để mua thiết bị báo động, chống trộm. Các em hãy thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa để giúp người dân thôn Hán Sài bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn, tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra.

Để thực hiện bài học này học sinh cần vận dụng được kiến thức:

+ Kiến thức Toán học 7: Cách tính toán chi phí để tạo ra sản phẩm và đo kích thước các bộ phận, chi tiết, xử lý số liệu...
+ Kiến thức Vật lí 7: Bài 10 (Nguồn âm); bài 12 (Độ to của âm);  bài 19 (Nguồn điện); bài 20 (Chất dẫn điện và chất cách điện); bài 21 (Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện).
+ Kiến thức kỹ thuật lớp 5: Quy trình thiết kế, lắp ráp mô hình. Hàn, cắt, ghép nối các kim loại khi thực hiện dự án.
+ Kiến thức về môn Mĩ thuật 6: Thiết kế bản vẽ hài hòa, đảm bảo tính thẩm mỹ.
+ Kiến thức Tin học lớp 7: Bài 5 (Thao tác với bảng tính). Tin học lớp 4:  Bài 6 (Tìm kiếm thông tin từ mạng internet). Tin học lớp 5 (Thiết kế bài trình chiếu).
3. Mục tiêu: 
a) Kiến thức: 

- Học sinh hiểu được kiến thức: Nguồn điện, chất dẫn điện, chất cách điện, dòng điện trong kim loại, sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện.


- Học sinh trình bày được các bước thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa.


- Biết tính toán, vẽ sơ đồ, thiết kế, chế tạo hệ thống báo động khi mở cửa và nêu nguyên lí hoạt động của hệ thống, trình bày được ưu nhược điểm của sản
phẩm.
b) Kỹ năng: 

- Học sinh có kỹ năng quan sát, xác định vấn đề, tìm giải pháp, thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa. Kỹ năng đánh giá hiệu quả của giải pháp thiết kế.
- Học sinh có kỹ năng thực hành thí nghiệm, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ tại nhà, kỹ năng lắp ráp hệ thống báo động khi mở cửa. Kỹ năng thuyết trình và phản biện hiệu quả.

- Rèn cho học sinh kỹ năng làm việc cẩn thận, khoa học khi sử dụng điện, đảm bảo an toàn sử dụng điện.
- Học sinh có kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thảo luận nhóm.
c) Phát triển phẩm chất, năng lực
- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, hợp tác, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp.

- Yêu thích môn học, thích khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

- Có ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường; tuân thủ an toàn lao động trong quá trình làm việc, tuân thủ các quy trình kĩ thuật.

- Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học để chiếm lĩnh kiến thức khoa học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện từng phần nhiệm vụ cụ thể để tạo ra sản phẩm hệ thống báo động khi mở cửa.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, chế tạo được hệ thống báo động khi mở cửa một cách sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nghiên cứu kiến thức khoa học khi tìm hiểu về nguồn điện, dòng điện, chất dẫn điện, chất cách điện, dòng điện trong kim loại, nguồn âm, độ to của âm. 

+ Năng lực toán học: Đo đạc, đối chiếu, so sánh, tính toán lựa chọn vật liệu, thiết bị để chế tạo được hệ thống báo động khi mở cửa.

+ Năng lực kỹ thuật: Thiết kế, kết hợp các thao tác, sử dụng an toàn, thành thạo thiết bị kĩ thuật, chế tạo lắp ráp hệ thống đúng quy trình kĩ thuật.
4. Chuẩn bị
- Giáo viên: 
+ Súng bắn keo nến.

+ Pin, giá lắp pin, bóng đèn 3V, một số đoạn dây điện, một số đoạn dây nhựa, dây kim loại, que gỗ, dây dù, băng dính điện, mỏ kẹp.

+ Cốc, bát sắt hoặc inox, giấy A0, bút dạ, phiếu học tập, máy tính, máy chiếu. 

+ Các phiếu học tập, phiếu đánh giá.

- Học sinh: 

+ Tài liệu Vật lí 7

+ Một số vật liệu cần thiết để làm hệ thống báo động khi mở cửa.

+ Ôn tập các kiến thức về chất dẫn điện, chất cách điện, nguồn điện, dòng điện, sơ đồ mạch điện, nguồn âm, độ to của âm...

5. Tiến trình dạy học

Tiết 1 (45 phút): Chuyển giao nhiệm vụ

* Hoạt động 1: Xác định vấn đề và yêu cầu thực tiễn thiết kế hệ thống báo động (8 phút)


A. Mục tiêu:


- Kiến thức: 

Học sinh nhận thức được sự cần thiết và ý nghĩa của hệ thống báo động khi mở cửa đối với cuộc sống của bản thân và gia đình.
- Kỹ năng: 

+ Đề xuất được một số phương án giải quyết tình trạng người lạ cậy cửa vào nhà.

- Phát triển phẩm chất, năng lực:

+ Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, hợp tác, giúp đỡ nhau trong lớp.

+ Năng lực giải quyết vấn đề, tình huống thực tiễn.


B. Nội dung: 


- Giáo viên đưa ra tình huống người lạ, kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi một số đồ dùng, vật dụng cần thiết, từ đó học sinh đề xuất phương án giải quyết tình trạng đó.



C. Dự kiến sản phẩm của học sinh:


Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được các sản phẩm sau:

- Học sinh đề xuất được một số phương án nhằm khắc phục tình trạng người lạ đột nhập vào nhà.
- Học sinh lựa chọn và tìm ra phương án phù hợp.

D. Cách thức tổ chức hoạt động
	Hoạt động của học sinh
	Trợ giúp của giáo viên

	- HS: Lắng nghe 

- HS: Đề xuất các phương án

- HS: Suy nghĩ và nhận định phương án phù hợp nhất

- HS: Ghi nhớ
	- GV đưa ra tình huống: Các em thân mến, như các em đã biết thời gian gần đây gia đình nhà bạn Minh (HS lớp 7) của trường ta và một số gia đình khác trong thôn Hán Sài thường xuyên bị những kẻ gian cậy cửa đột nhập vào nhà lấy đi một số đồ dùng thiết yếu của gia đình. Gần đây nhất vào tối thứ ba tuần trước nhà bạn Minh, mặc dù đã đóng cửa cẩn thận nhưng vẫn bị kẻ gian cậy cửa vào nhà lấy đi chiếc quạt của gia đình. 
- GV: Em hãy đề xuất phương án giúp gia đình bạn Minh và một số gia đình khác ở thôn Hán Sài khắc phục tình trạng kẻ gian cậy cửa đột nhập vào nhà.

Dự kiến: 

+ Đặt bẫy

+ Theo dõi, rình trộm

+ Lắp camera

+ Mua thiết bị báo động khi mở cửa để lắp

+ Tự làm, tự thiết hệ thống báo động khi mở cửa

- GV: Em hãy lựa chọn phương án phù hợp nhất có khả năng thực hiện, với chi phí thấp?

- GV kết luận phương án phù hợp nhất: Tự làm, tự thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa.

- GV: Chúng ta sẽ cùng thực hiện thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa.


Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm khám phá (25p)


A. Mục tiêu:


- Kiến thức: Học sinh hình thành kiến thức ban đầu về nguồn điện, mạch điện, chất dẫn điện, chất cách điện, nhận diện được một số thiết bị, chi tiết trong mạch điện.


- Kỹ năng: Học sinh thực hiện thí nghiệm đúng quy trình, đảm bảo an toàn.
- Phát triển phẩm chất, năng lực: 

+ Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, hợp tác, giúp đỡ nhau trong nhóm.
+ Có ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng.

+ Tuân thủ quy định an toàn khi làm việc.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm.

+ Năng lực nghiên cứu kiến thức khi tìm hiểu về nguồn điện, dòng điện, chất dẫn điện, chất cách điện, nguồn âm.

B. Nội dung:


- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện thí nghiệm khám phá theo nhóm, lắp một mạch điện đơn giản gồm: Bóng đèn 3V, nguồn điện (pin), khóa K, mỏ kẹp, đoạn dây dẫn điện và không dẫn điện. Yêu cầu học sinh quan sát bóng đèn trong các trường hợp thí nghiệm. Học sinh ghi lại các kết quả quan sát được vào bảng kết quả thí nghiệm. Từ đó học sinh bước đầu hình thành được những hiểu biết ban đầu về mạch điện, các thiết bị trong mạch điện.


C. Dự kiến sản phẩm của học sinh:


Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được các sản phẩm sau:

- Bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

- Bảng kết quả thí nghiệm về các chất dẫn điện, chất cách điện.

D. Cách thức tổ chức hoạt động
	Hoạt động của học sinh
	Trợ giúp của giáo viên

	- HS: Quan sát và lắng nghe

- HS: Lắng nghe

- HS: Lắng nghe và suy nghĩ

- HS: Suy nghĩ và trả lời

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ

- HS: Phân công nhiệm vụ 

- HS: Làm việc theo nhóm tiến hành thí nghiệm
- HS: Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết quả 

- HS: Đặt câu hỏi và đưa ra nhận xét

- HS: Lắng nghe
	- GV: Cho HS quan sát một số loại thiết bị báo động trên thị trường hiện nay. GV giới thiệu: Các thiết bị báo động, chống trộm hiện nay rất đa dạng.

- GV: Để thiết kế được hệ thống báo động khi mở cửa, các em sẽ làm thí nghiệm khám phá để hiểu rõ hơn về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị đó.

- GV: Nêu rõ yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm: Lắp mạch điện đơn giản gồm nguồn (pin), công tắc, dây dẫn và bóng đèn 3V. Quan sát bóng đèn khi bật, tắt công tắc. Lần lượt thay thế đoạn dây dẫn bằng các vật liệu khác (GV đã chuẩn bị sẵn những vật liệu gồm cả vật liệu dẫn điện và cách điện), các em quan sát bóng đèn trong từng trường hợp để xác định xem một vật là vật dẫn điện hay cách điện.

- GV hỏi: Khi tiến hành thí nghiệm với nguồn điện là pin ta cần lưu ý những gì?

- GV chốt và tích hợp giáo dục HS sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Khi tiến hành thí nghiệm, sau mỗi lần thí nghiệm ta phải ngắt công tắc điện để đảm bảo độ chính xác của kết quả thí nghiệm, đồng thời giảm tiêu hao điện năng và tránh xảy ra các sự cố về điện. Với nguồn pin khi không làm thí nghiệm phải tháo rời các pin ra khỏi nhau để giúp duy trì nguồn điện trong pin được lâu dài hơn, bảo vệ được hộp đựng pin.
- GV: Tổ chức chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận đặt tên nhóm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên (Hoàn thành phiếu học tập số 1A)

- GV: Sau khi các nhóm phân công nhiệm vụ xong GV yêu cầu các nhóm nhận vật liệu, tiến hành thí nghiệm và hoàn thành bảng báo cáo kết quả vào phiếu học tập số 2 (Thời gian thực hiện 6p)

- GV: Yêu cầu đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.

- GV và HS các nhóm cùng trao đổi, nhận xét kết quả của các nhóm và đưa ra một số câu hỏi để hỏi các nhóm.

Dự kiến các câu hỏi: 

+ Dựa vào đâu em có thể biết được đây là vật liệu dẫn điện hay cách điện?

+ Quá trình làm thí nghiệm các em gặp khó khăn gì?

+ Trong mạch điện thiết bị nào đóng vai trò là thiết bị tiêu thụ điện năng.

- GV: Nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm


Hoạt động 3: Chuyển giao nhiệm vụ và thống nhất các tiêu chí

đánh giá (12p)


A. Mục tiêu:

- Kiến thức: Học sinh tiếp nhận, hiểu rõ nhiệm vụ “Thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa” xác định rõ các tiêu chí của sản phẩm và các tiêu chí đánh giá sản phẩm.
- Kỹ năng: Học sinh xây dựng được kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.
- Phát triển phẩm chất, năng lực: 

+ Yêu thích học tập, khám phá.

+ Năng lực xây dựng kế hoạch thực hiện dự án.

B. Nội dung: 


- Qua thí nghiệm học sinh đã thực hiện giáo viên tiếp tục tổ chức cho học sinh thảo luận đề xuất các ý tưởng mới, thay thế các dụng cụ, thiết bị của mạch điện bằng những thiết bị có chức năng khác nhau. Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện dự án học tập “Thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa” dựa trên những kiến thức, nguyên lý về mạch điện mà các em đã bước đầu tìm hiểu từ thí nghiệm đó. 


- Đưa ra các tiêu chí: Đánh giá bản thiết kế, đánh giá sản phẩm, đánh giá kế hoạch triển khai dự án. Giáo viên hướng dẫn, giải thích và cùng với học sinh thống nhất giúp các em hiểu yêu cầu và nội dung các nhiệm vụ gắn với các tiêu chí đã đưa ra.



C. Dự kiến sản phẩm của học sinh:

- Bản ghi chép xác định nhiệm vụ phải thực hiện của nhóm.

- Bảng tiêu chí đánh giá bản thiết kế.

- Kế hoạch thực hiện dự án.

D. Cách thức tổ chức hoạt động

	Hoạt động của HS
	Trợ giúp của GV

	- HS: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi của giáo viên.

- HS: Lắng nghe, nhận nhiệm vụ

- HS: Trao đổi thống nhất với GV
	- GV: Với nguyên lý đấu mạch điện như trên, theo các em nếu chúng ta thay thế bóng đèn bằng các thiết bị phát tín hiệu khác thì chúng ta có thể ứng dụng để tạo ra các sản phẩm như thế nào?

Dự kiến: Tạo ra được hệ thống phát ra tín hiệu 

- GV nêu yêu cầu của dự án: Căn cứ vào nguyên lý thiết kế mạch điện như trên cô muốn đặt hàng với các em sản phầm như sau:

+ Các nhóm chào hàng cạnh tranh cho giáo viên (với tư cách là nhà đầu tư) về sản phẩm “Hệ thống báo động khi mở cửa”. Nhóm nào có thiết kế và sản phẩm hoạt động tốt, với giá thành sản xuất hợp lý sẽ được “Nhà đầu tư” rót vốn.

+ Sản phẩm các nhóm thỏa mãn các tiêu chí: Dùng nguồn điện 1 chiều; có khả năng phát tín hiệu báo động khi mở cửa; mạch điện của sản phẩm được đấu nối an toàn, gọn, đẹp; chi phí sản xuất hợp lý.

GV đưa ra các tiêu chí cụ thể: Trong phiếu đánh giá tiêu chí số 1 và phát phiếu đánh giá cho các nhóm

- GV: Cùng với học sinh trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện dự án như sau:

	Hoạt động chính
	Thời lượng

	Hoạt động 1: Xác định vấn đề và yêu cầu thực tiễn

Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm khám phá 

Hoạt động 3: Chuyển giao nhiệm vụ và thống nhất các tiêu chí đánh giá
	Tiết 1

	Hoạt động 4: Nghiên cứu kiến thức liên quan (kiến thức nền) đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống báo động
	1 tuần (học sinh tự nghiên cứu, học tập, thực hiện nhiệm vụ ở nhà)

	Hoạt động 5: Trình bày và bảo vệ giải pháp hệ thống báo động khi mở cửa
	Tiết 2

	Hoạt động 6: Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm
	1 tuần (học sinh tự làm ở nhà theo nhóm)

	Hoạt động 7: Trình bày sản phẩm “Hệ thống báo động khi mở cửa” và thảo luận.
	Tiết 3


	Hoạt động của HS
	Trợ giúp của GV

	- HS: Lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ về nhà thực hiện 

- HS: Lắng nghe

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ
	- GV: Sau tiết học hôm nay các nhóm họp nhóm phân công nhiệm vụ cho các thành viên (hoàn thành phiếu học tập 1B), các em có 1 tuần để tiếp tục nghiên cứu các kiến thức liên quan, bằng cách hoàn thành nội dụng học tập theo yêu cầu phiếu học tập số 3, 4, 5. Các nhóm triển khai xây dựng hồ sơ thiết kế (Gồm sơ đồ mạch điện, bản thiết kế mô hình sản phẩm). Đến tiết học sau các nhóm sẽ trình bày kết quả hoạt động của nhóm trước lớp.

- GV lưu ý HS bài trình bày bản thiết kế được đánh giá theo các tiêu chí trong phiếu đánh giá số 2. Yêu cầu sơ đồ mạch điện, bản vẽ thiết kế sản phẩm và báo cáo phải được trình bày rõ ràng trên giấy A0 hoặc trên powerpoint.

- GV: Để đánh giá rõ ràng, cụ thể hơn về quá trình, hiệu quả thực hiện dự án của nhóm. Các nhóm sẽ ghi lại nhật ký và đánh giá quá trình triển khai thực hiện dự án theo mẫu sau. Đến tiết học thứ 3 các em sẽ báo cáo và nộp lại nhật ký của nhóm cho cô giáo.




Hoạt động 4: Nghiên cứu kiến thức liên quan (kiến thức nền) đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống báo động

(Học sinh tự nghiên cứu, tự học và xây dựng bản thiết kế ở nhà)



A. Mục tiêu:

- Kiến thức: Học sinh tự học, tự nghiên cứu được kiến thức cần thiết có liên quan thông qua việc nghiên cứu tài liệu, làm các thí nghiệm để tìm hiểu về nguồn điện, chất dẫn điện, chất cách điện, sơ đồ cấu tạo mạch điện, chiều dòng điện, sử dụng vật liệu tái chế… từ đó xác định được cơ sở khoa học của việc thiết kế mạch điện cho hệ thống báo động khi mở cửa, đưa ra được các phương án thiết kế cho sản phẩm.

- Kỹ năng: 

+ Vẽ sơ đồ mạch điện cho hệ thống báo động khi mở cửa.

+ Vẽ bản thiết kế mô hình sản phẩm hệ thống báo động khi mở cửa.

- Phát triển phẩm chất, năng lực:

+ Hợp tác trong hoạt động nhóm.

+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh, tuân thủ các quy tắc an toàn trong quá trình làm việc.

+ Năng lực tự chủ và tự học để chiếm lĩnh kiến thức.

+ Năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

B. Nội dung
- Xuất phát từ những yêu cầu, những tiêu chí đánh giá sản phẩm. Các em học sinh tự tìm hiểu kiến thức để hoàn thiện các câu hỏi, bài tập được giao. Từ đó các em có kiến thức để thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa.
- Học sinh trình bày những kiến thức mình tự học được thông qua việc trình bày báo cáo và bảo vệ bản thiết kế sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đánh giá trong phiếu học tập số 2 trước nhóm.

C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:
Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được các sản phẩm sau:

- Hoàn thành nội dung phiếu học tập số 3, 4 và 5.

- Hồ sơ thiết kế:

+ Sơ đồ mạch điện có chú thích chi tiết đối với từng thành phần của mạch điện cho hệ thống báo động khi mở cửa của nhóm trong vở và trong hồ sơ học tập của nhóm.
+ Bản thiết kế mô hình sản phẩm (hình dáng, kích thước, cấu tạo…) hệ
thống báo động khi mở cửa và danh mục vật liệu đi kèm.

 
Hai bản thiết kế này cùng được trình bày trên giấy A0 hoặc trên PowerPoint.



D. Cách thức tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của HS
	Trợ giúp của GV

	- HS các nhóm tự học, nghiên cứu hoàn thành các câu hỏi, bài tập trong phiếu học tập. Các thành viên trong nhóm hoàn thành nội dung các phiếu trước khi thảo luận để ghi kết quả vào hồ sơ chung của cả nhóm

- HS: Vận dụng những kiến thức, hiểu biết để vẽ sơ đồ chi tiết về mạch điện của hệ thống báo động; hình vẽ sản phẩm kèm theo các thông số (về hình dáng, kích thước, vật liệu...)

- HS: Trường hợp HS còn gặp khó khắn khi thực hiện có thể gặp trao đổi với GV các bộ môn liên quan.

- HS các nhóm hoàn thiện báo cáo về thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa trên giấy A​0 hoặc trên Powerpoint.

- HS: Thực hiện tập luyện cách thức trình bày báo cáo. Chuẩn bị các câu hỏi, câu trả lời để bảo vệ ý kiến, quan điểm của nhóm.

- HS: Các thành viên trong nhóm hợp tác, cùng thực hiện nhiệm vụ.
	- GV: Trợ giúp HS khi HS gặp khó khăn. Dự kiến những nội dung cần trợ giúp HS:

+ Hướng dẫn HS cách tìm hiểu tài liệu, tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau.

+ Kết nối HS với các GV bộ môn khác để hỗ trợ HS khi cần thiết.

+ Hỗ trợ, gợi ý HS những ý tưởng về sơ đồ mạch điện, về thiết kế sản phẩm. Khuyến khích HS nêu những băn khoăn, thắc mắc và GV hỗ trợ HS giải đáp thắc mắc.




Tiết 2 (45 phút):  Hoạt động 5. Trình bày và bảo vệ giải pháp hệ thống báo động khi mở cửa
A. Mục tiêu:
- Kiến thức: Học sinh hiểu rõ được sơ đồ mạch điện, giải thích rõ ràng nguyên lý hoạt động của hệ thống báo động khi mở cửa.

- Kỹ năng:
+ Học sinh đại diện các nhóm trình bày bản thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa rõ ràng, mạch lạc.

+ Rèn cho học sinh kỹ năng phản biện, đặt câu hỏi, đánh giá.

- Phát triển phẩm chất, năng lực:

+ Có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Năng lực giao tiếp.

+ Năng lực giải quyết vấn đề.

B. Nội dung: 

- Giáo viên yêu cầu các nhóm lần lượt trình bày phương án thiết kế và giải thích nguyên lí hoạt động của mạch điện đã thiết kế.

- Giáo viên cho học sinh thảo luận, đặt câu hỏi, bảo vệ ý kiến bản thiết kế của nhóm mình.

- Giáo viên nhận xét và chuẩn hóa các kiến thức

C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được các sản phẩm sau:

- Hồ sơ thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa.

- Hoàn thành các phiếu đánh giá bản thiết kế.

D. Cách thức tổ chức các hoạt động
	Hoạt động của HS
	Trợ giúp của GV

	- HS: Các nhóm lần lượt báo cáo

- HS: Đặt câu hỏi vấn đáp và nhận xét, đánh giá lẫn nhau

- HS: Thực hiện nhận xét, đánh giá.

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ

- HS: Trả lời

- HS: Trả lời

- HS: Chú ý nhận rõ nhiệm vụ

- HS: Trả lời

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ


	- GV: Yêu cầu các nhóm lần lượt báo cáo phương án thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa.

- GV: Sau khi 1 nhóm báo cáo xong, các nhóm còn lại sẽ đặt câu hỏi cho nhóm bạn và hoàn thành đánh giá theo phiếu đánh giá số 3

- GV: Đặt câu hỏi cho các nhóm

Dự kiến câu hỏi:

+ Nhóm em đã hoàn thành bản thiết kế trong thời gian bao lâu?

+ Em hãy nêu nguyên lý hoạt động của hệ thống.

+ Em hãy chỉ ra ưu điểm của bản thiết kế?

+ Bản thiết kế của nhóm em có điểm gì khác hơn so với nhóm bạn?

+ Em có thể thay thế vật liệu làm sản phẩm bằng vật liệu khác được không?

- GV: Gọi các nhóm tự nhận xét và nhận xét, đánh giá cho nhóm bạn bằng cách hoàn thành phiếu đánh giá bản thiết kế.

- GV: Nhận xét, đánh giá, chuẩn hóa kiến thức.

- GV: Yêu cầu HS trình bày lại nguyên lý hoạt động của hệ thống báo động khi mở cửa.

- GV hỏi: Để thiết kế được sản phẩm các em cần chuẩn bị những dụng cụ và vật liệu nào?

- GV: Giao nhiệm vụ cho các nhóm về nhà hoàn thiện bản thiết kế và triển khai thiết kế sản phẩm. Hoàn thành phiếu học tập số 1C, phiếu học tập số 5 và bảng tính toán chi phí, bảng tính toán chi phí làm sản phẩm các em có thể làm trên excel để cài công thức tính toán cho dễ dàng (GV phát phiếu học tập cho các nhóm)

- GV: Để các em có thể hoàn thiện lắp ráp và vận hành sản phẩm của mình một cách tốt nhất chúng ta hãy cùng thống nhất các bước thực hiện. 

- GV: Em hãy nêu các bước để lắp ráp sản phẩm?

- Dự kiến: 

+ Bước 1: Vẽ sơ đồ mạch điện và bản vẽ thiết kế sản phẩm

+ Bước 2: Chuẩn bị các vật liệu cần thiết

+ Bước 3: Thực hành lắp ráp

+ Bước 4: Trang trí và vận hành thử sản phẩm.

- GV: Về nhà các em sẽ có một tuần để hoàn thiện sản phẩm và đến tiết học tuần sau các nhóm sẽ báo cáo về sản phẩm của nhóm.


Hoạt động 6: Chế tạo và thử nghiệm hệ thống báo động khi mở cửa

(Học sinh tự làm ở nhà 1 tuần)

A. Mục tiêu: 
- Kiến thức: 

+ Học sinh hiểu được phương pháp nghiên cứu thực nghiệm thông qua việc xác đinh các vật liệu phù hợp, giá thành hợp lý.

+ Hiểu các nguyên tắc an toàn trong chế tạo, lắp đặt sản phẩm.

+ Bổ sung thêm hệ thống kiến thức nền thông qua quá trình thực hiện giải quyết các vấn đề nảy sinh khi chế tạo sản phẩm.

- Kỹ năng: 

+ Học sinh chế tạo được hệ thống báo động khi mở cửa.

+ Học sinh có kỹ năng thực hiện các nguyên tắc an toàn trong chế tạo, lắp đặt sản phẩm.

+ Rèn kỹ năng làm việc cẩn thận, khoa học, an toàn khi sử dụng điện.

+ Có kỹ năng sử dụng phần mềm đo độ to của âm.

- Phát triển phẩm chất, năng lực:

+ Say mê, yêu thích môn học, yêu thích tìm tòi, khám phá và vận dụng các kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy tắc an toàn trong quá trình lắp ráp sản phẩm.

+ Năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm.

+ Năng lực toán học: Đo đạc, đối chiếu, so sánh, tính toán lựa chọn vật liệu, thiết bị để chế tạo hệ thống báo động khi mở cửa.
+ Năng lực kỹ thuật: Thiết kế, phối kết hợp các thao tác, sử dụng an toàn, thành thạo thiết bị kĩ thuật, chế tạo lắp ráp hệ thống đúng quy trình kĩ thuật.

B. Nội dung:

- Học sinh các nhóm làm việc ở nhà, ghi chép công việc cụ thể của các thành viên trong nhóm.
- Giáo viên đôn đốc, hỗ trợ học sinh trong quá trình các nhóm chế tạo sản phẩm.

C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh: 

Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được các sản phẩm sau:

Hệ thống báo động khi mở cửa thỏa mãn các tiêu chí đánh giá trong phiếu
đánh giá số 1.

D. Cách thức tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của HS
	Trợ giúp của GV

	- HS: Chuẩn bị các vật liệu cần thiết

- HS: Lắp đặt các thành phần của hệ thống theo bản thiết kế bằng các vật liệu đã có.

- HS: Thử nghiệm, vận hành hệ thống, đối chiếu các tiêu chí đánh giá sản phẩm. Tìm sự hỗ trợ của thầy cô trong việc kiểm tra độ to của âm

- HS: Điều chỉnh lại vật liệu, thiết bị (nếu cần thiết)

- HS: Các nhóm hoàn thiện, điều chỉnh phiếu học tập số 5 và tính giá thành sản phẩm của nhóm.

- HS: Sắp xếp, chuẩn bị nội dung báo cáo cho buổi trình bày sản phẩm ở tiết học tiếp theo.
	- GV: Hỗ trợ các em kiểm tra độ to của âm bằng phần mềm cài trên điện thoại


Tiết 3 (45 phút): Hoạt động 7. Trình bày sản phẩm “Hệ thống báo động khi mở cửa” và thảo luận 
A. Mục tiêu:

- Kiến thức: Học sinh hoàn thiện kiến thức về nguồn điện, dòng điện, chất dẫn điện, chất cách điện, nguồn âm… sau khi thực nghiệm.

- Kỹ năng: 

+ Vận hành được hệ thống báo động khi mở cửa của nhóm mình.

+ Rèn cho học sinh kỹ năng thuyết trình, phản biện kiến thức liên quan.


+ Rèn cho học sinh  kỹ năng giữ gìn vệ sinh, thực hiện an toàn trong lắp đặt, thu hồi sản phẩm. 

- Phát triển phẩm chất, năng lực: 

+ Có ý thức cải tiến, hoàn thiện và phát triển sản phẩm.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

B. Nội dung:


- Các nhóm lần lượt trình bày báo cáo sản phẩm của nhóm.


- Giáo viên và học sinh đặt câu hỏi trao đổi, thảo luận để làm rõ nội dung, làm rõ vấn đề.


C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được các sản phẩm sau:


- Hệ thống báo động khi mở cửa và được lắp đặt trên cửa thật, sản phẩm vận hành hoạt động được.


- Báo cáo về sản phẩm.


- Bản định giá sản phẩm.


D. Cách thức tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của HS
	Trợ giúp của GV

	- HS: Các nhóm thực hiện lắp đặt

- HS: Đại diện các nhóm lần lượt báo cáo.

- HS thực hiện kiểm tra

- HS: Theo dõi và đưa ra những nhận xét, các câu hỏi.

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ

- HS: Lắng nghe và trả lời

- HS: Hoàn thành phiếu đánh giá số 4

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ

- HS: Trả lời

- HS: Trả lời

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ

- HS: Nêu cảm nhận của bản thân

- HS: Đại diện các nhóm tổng kết hiệu quả thực hiện dự án của nhóm

- HS: Lắng nghe
	- GV: Trước khi bắt đầu tiết học GV cho các nhóm lắp đặt sản phẩm trên cánh cửa của lớp học (cánh cửa tủ… ) để có thể thực hiện được thao tác đóng mở cửa.

- GV: Yêu cầu các nhóm lần lượt báo cáo sản phẩm của nhóm (nêu rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm, giá thành của sản phẩm). GV phát phiếu đánh giá số 4 cho các nhóm để các nhóm lắng nghe, phản biện và đánh giá sản phẩm.

- GV và HS các nhóm khác cùng kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật, các mối nối, độ to của âm.

- GV và HS đặt câu hỏi:

Dự kiến các câu hỏi:

+ Dựa vào kiến thức nào em thiết kế được hệ thống này?

+ Chỉ rõ các bộ phận trên bản thiết kế của nhóm em?

+ Sử dụng nguồn điện nào để đảm bảo an toàn cho người sử dụng?

+ Sản phầm có nhóm em có ưu điểm gì hơn các nhóm khác?

+ Chiếc môtơ em mua hay lấy được ở đâu?

+ Khi rơi xuống nước sản phẩm có bị hỏng không? Giải pháp khi sản phẩm bị rơi xuống nước?
+ Các em có muốn thay đổi chi tiết gì trên sản phẩm của mình không?

+ Nhược điểm của sản phẩm nhóm em là gì?

+ Trong quá trình làm sản phẩm các em gặp những khó khăn gì?

+ Trong quá trình làm sản phẩm các em đã có những biện pháp nào góp phần bảo vệ môi trường?

- GV: Thông qua các câu hỏi và câu trả lời giáo viên tích hợp giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi. Đặc biệt với pin khi đã dùng hết các em nên thu gom để riêng không nên vứt vào thùng rác cùng với các loại rác khác, vì nếu xử lý pin bằng cách đem chôn lấp các kim loại năng có trong pin sẽ thấm vào lòng đất gây ô nhiễm nguồn nước, còn nếu đốt thì các thành phần nguy hại đó sẽ bốc lên cao tạo thành khói độc gây ô nhiễm bầu không khí làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Pin sau khi sử dụng xong các em kiếm một chiếc lọ thủy tinh hoặc nhựa sạch bỏ các pin đã sử dụng vào. Vài tháng sau hoặc nửa năm tùy lượng pin đã dùng các em chuyển trực tiếp pin trong lọ cho công nhân thu gom rác để họ có cách xử lý đúng quy trình. Ở Lạng Sơn chúng ta ở một số siêu thị đã có bộ phận thu gom pin.

- GV: Sau khi các nhóm đặt câu hỏi và nhận xét lẫn nhau GV hỏi:

+ Theo em sản phẩm của nhóm nào là hợp lý, với chi phí thấp nhất?

- GV: Yêu cầu HS các nhóm tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau, bằng cách hoàn thành đánh giá theo phiếu đánh giá số 4

- GV: Đánh giá và chốt

- GV: Các em có hướng nâng cấp, phát triển sản phẩm như thế nào? 

Dự kiến: Có thể nâng cấp sản phẩm, chế tạo được hệ thống báo động tự động không dây, sử dụng tín hiệu cảm ứng.

- GV hỏi lại HS một số kiến thức liên quan và GV chốt một số kiến thức: 

+ Chất dẫn điện là: Chất cho dòng điện đi qua.

+ Chất cách điện là: Chất không cho dòng điện đi qua.

+ Nguồn điện là: Thiết bị cung cấp và duy trì dòng điện cho các thiết bị điện có thể hoạt động.

+ Dòng điện trong kim loại: Là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.

+ Cấu tạo của một mạch điện đơn giản gồm: Nguồn điện, thiết bị điện, dây dẫn, (có thể có khóa)

+ Trong mạch điện chiều dòng điện là: Chiều đi từ cực dương của nguồn điện qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

+ Mạch điện kín là: Nguồn điện, thiết bị điện (có thể có khóa) được nối với nhau bằng dây dẫn thành một vòng tròn khép kín.

+ Độ to của âm có đơn vị đề-xi-ben (dB)

+ Cách đo độ to của âm: 

Người ta dùng máy để đo độ to của âm.

Có thể dùng phần mềm đo độ to của âm như phần mềm Sound meter. Cài vào điện thoại, bật phần mềm lên để đo độ to của âm.
- GV: Em hãy nêu một số cảm nhận của em sau khi làm xong dự án?

- GV: Yêu cầu các nhóm tổng kết hiệu quả thực hiện dự án.

- GV: Chốt và đưa ra hướng tiếp tục cùng với HS thực hiện những dự án tiếp theo.


d) Phần hướng dẫn HS


- GV hướng dẫn HS thông qua các phiếu học tập, phiếu đánh giá tiêu chí
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1A
Nhóm......................................................................      Lớp: 7
Danh sách và vị trí nhân sự:

	Tên thành viên
	Vị trí
	Mô tả nhiệm vụ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1B
Nhóm......................................................................      Lớp: 7
Danh sách và vị trí nhân sự:

	Tên thành viên
	Vị trí
	Mô tả nhiệm vụ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1C
Nhóm......................................................................      Lớp: 7
Danh sách và vị trí nhân sự:

	Tên thành viên
	Vị trí
	Mô tả nhiệm vụ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Nhóm:………………………………………     Lớp: 7


Các em làm việc theo nhóm để thực hiện thí nghiệm sau đây:
Bước 1: Lắp mạch điện như hình vẽ và kiểm tra để đảm bảo bóng đèn sáng
[image: image1.jpg]



Bước 2: Lần lượt kẹp 2 đầu mỏ kẹp vào các vật liệu cần xác định (là các vật liệu khác nhau: dây thép, dây đồng, dây nhựa, dây dù, que gỗ khô…). Quan sát bóng đèn trong các trường hợp và ghi vào bảng sau:

	Vật liệu
	Đèn sáng
	Đèn tối
	Vật dẫn điện
	Vật cách điện

	Dây thép
	
	
	
	

	Dây nhựa
	
	
	
	

	Que gỗ khô
	
	
	
	

	Dây đồng
	
	
	
	

	Dây dù
	
	
	
	

	Băng dính điện
	
	
	
	


                    PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3



Nhóm:………………………………………                   Lớp: 7



Em hãy nghiên cứu, tìm hiểu để trả lời các câu hỏi sau, bằng cách điền vào dấu (…) trong các câu sau:



Câu 1: Chất dẫn điện là gì?
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



Câu 2: Chất cách điện là gì?
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



Câu 3: Nguồn điện là?
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



Câu 4: Thế nào là dòng điện trong kim loại?
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



Câu 5: Cấu tạo của một mạch điện đơn giản gồm những gì?
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



Câu 6: Trong mạch điện chiều dòng điện như thế nào?
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



Câu 7: Thế nào là mạch điện kín?
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



Câu 8: Độ to của âm có đơn vị là gì? Cách đo độ to của âm như thế nào?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4



Nhóm:………………………………………                   Lớp: 7



Em hãy kể tên những dụng cụ, linh kiện, vật liệu mà em biết với các đặc điểm như sau:



1. Cho dòng điện chạy qua:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



2. Không cho dòng điện chạy qua:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



3. Có thể tạo ra dòng điện:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



4. Tiêu thụ điện:



…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5


Nhóm:………………………………………                   Lớp: 7
	Tên nguyên vật liệu 
	Vai trò (dùng làm gì?)
	Hình vẽ sơ đồ thiết kế

	
	
	Sơ đồ mạch điện:



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
Bản vẽ thiết kế sản phẩm




Nhóm:………………………………………………….
BẢNG TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM

	TT
	NGUYÊN VẬT LIỆU
	ĐƠN GIÁ

(vnđ)
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	THÀNH TIỀN (vnđ)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ 1: ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

	TT
	1,0 điểm
	2,0 điểm
	2,5 điểm

	1
	Sử dụng nguồn điện một chiều, tối đa 6V.
	Sử dụng nguồn điện một chiều, tối đa 5V.
	Sử dụng nguồn điện một chiều, tối đa 3V.

	2
	Độ to của âm báo động tối thiểu là 60dB với khoảng cách 0,5m.
	Độ to của âm báo động tối thiểu là 60dB với khoảng cách 1,0m.
	Độ to của âm báo động tối thiểu là 60dB với khoảng cách 2,0m hoặc có đa dạng tín hiệu báo động.

	3
	Mạch điện được đấu nối đúng nguyên lý nhưng còn lỏng lẻo, thiếu an toàn.
	Mạch điện được đấu nối đúng nguyên lý, chắc chắn, an toàn (mối nối kín)
	Mạch điện được đấu nối đúng nguyên lý, chắc chắn, an toàn (mối nối kín) và gọn gàng, đẹp.

	4
	Chi phí để làm ra hệ thống là trên 40.000đ
	Chi phí để làm ra hệ thống là  từ 20.000đ đến 40.000đ
	Chi phí để làm ra hệ thống là dưới 20.000đ


PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ 2: ĐÁNH GIÁ BẢN THIẾT KẾ


Nhóm:……………………………………..        Lớp: 7
	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	1
	Trình bày bản thiết kế mạch điện của hệ thống báo động và trình bày bản vẽ thiết kế sản phẩm rõ ràng, đúng nguyên lý
	2
	 

	2
	Giải thích rõ nguyên lí hoạt động của sản phẩm.
	3
	 

	3
	Nêu rõ được vai trò, đặc điểm các bộ phận của hệ thống báo động (nguồn, dây dẫn, công tắc, bộ phận phát ra tín hiệu báo động).
	3
	 

	4
	Trình bày báo cáo sinh động, hấp dẫn và phản biện rõ ràng, chặt chẽ.
	1
	 

	5
	Hiệu quả làm việc nhóm
	1
	

	
	Tổng điểm
	10
	 


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 3: ĐÁNH GIÁ BẢN THIẾT KẾ (Dành cho học sinh)

Nhóm đánh giá……………………………………………

	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm được đánh giá

	
	
	
	Nhóm

……….
	Nhóm 

……….
	Nhóm 

………

	Nhóm

……….

	1
	Trình bày rõ bản vẽ sơ đồ thiết kế mạch điện của hệ thống báo động và sản phẩm.
	2
	
	
	
	

	2
	Giải thích rõ hướng đi của dòng điện; chỉ rõ các cực của thiết bị điện.
	3
	
	
	
	

	3
	Nêu rõ được vai trò, đặc điểm các bộ phận của hệ thống báo động (nguồn, dây dẫn, công tắc, bộ phận phát tín hiệu báo động)
	3
	
	
	
	

	4
	Trình bày báo cáo sinh động, hấp dẫn.
	2
	
	
	
	

	 Tổng điểm
	10
	
	
	
	

	Những đóng góp của các em cho nhóm bạn 


	
	
	
	
	


Lưu ý: Các nhóm bắt buộc hoàn thành tất cả các ô trong phiếu đánh giá.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 4: ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM (DÀNH CHO HỌC SINH)

Nhóm đánh giá……………………………………………
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm được đánh giá

	
	
	
	Nhóm 
	Nhóm 
	Nhóm 
	Nhóm



	1
	Hình thức đẹp, nhỏ gọn…


	2
	
	
	
	

	2
	Mức độ hiệu quả


	3
	
	
	
	

	3
	Nguyên liệu dễ tìm, giá thành rẻ.
	3
	
	
	
	

	4
	Trình bày hấp dẫn


	2
	
	
	
	

	 Tổng điểm
	10


	
	
	
	

	Theo các em sản phẩm của nhóm bạn đã tốt chưa? Cần thay đổi bổ sung thêm gì?

	
	
	
	
	


Lưu ý: Các nhóm bắt buộc hoàn thành tất cả các ô trong phiếu đánh giá.

NHẬT KÝ VÀ ĐÁNH GIÁ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Nhóm:………………………………………                       Lớp: 7

	Ngày, tháng, năm
	Công việc của nhóm dự định hoàn thành
	Thực tế hoàn thành
	Ghi chú/thay đổi
	Lý giải sự thay đổi của nhóm
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tốt: Hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả cao.

Đạt: Hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả

Chưa đạt: Không hoàn thành đúng thời hạn.

Một số cảm nhận của nhóm sau khi làm xong dự án

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Hướng phát triển của dự án

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….


e) Các phụ lục: 


- Thông tin thu thập về tình hình thực tế ở địa phương.


- Giá của các thiết bị báo động khi mở cửa trên thị trường hiện nay.


- Các kiến thức khoa học có liên quan:

+ Chất dẫn điện là: Chất cho dòng điện đi qua.
+ Chất cách điện là: Chất không cho dòng điện đi qua.
+ Nguồn điện là: Thiết bị cung cấp và duy trì dòng điện cho các thiết bị điện có thể hoạt động.
+ Dòng điện trong kim loại: Là dòng các eelectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
+ Cấu tạo của một mạch điện đơn giản gồm: Nguồn điện, thiết bị điện, dây dẫn, (có thể có khóa)
+ Trong mạch điện chiều dòng điện là: Chiều đi từ cực dương của nguồn điện qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.
+ Mạch điện kín là: Nguồn điện, thiết bị điện, (có thể có khóa) được nối với nhau bằng dây dẫn thành một vòng tròn khép kín.
+ Độ to của âm có đơn vị đề-xi-ben (dB)
+ Cách đo độ to của âm: Người ta dùng máy để đo độ to của âm; có thể dùng phần mềm đo độ to của âm như phần mềm Sound meter. Cài vào điện thoại, bật phần mềm lên để đo độ to của âm.
+ Những dụng cụ, linh kiện, vật liệu cho dòng điện chạy qua: Sắt, đồng, nhôm, bạc, nước…


+ Những dụng cụ, linh kiện, vật liệu không cho dòng điện chạy qua: Nhựa, gỗ khô, xốp, sứ, thủy tinh…



+ Những dụng cụ, linh kiện, vật liệu có thể tạo ra dòng điện: Pin, máy phát điện…



+ Những dụng cụ, linh kiện, vật liệu tiêu thụ điện: Nồi cơm điện, quạt điện, máy bơm nước, bóng đèn, bàn là…



2. Video ghi lại các giờ dạy của giáo viên


Đã tải video ghi lại các giờ dạy lên youtube


- Tên chủ đề STEM: Thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa


- Họ và tên GV soạn: Nguyễn Thị Sang;   GV môn: Toán – Lí


- Đơn vị công tác: Trường TH&THCS Nhượng Bạn; Phòng GD&ĐT huyện Lộc Bình.


- Lĩnh vực của chủ đề STEM: Vật lí

- Dung lượng Video: 2089 MB


- Số phần cắt ra: 03 phần


- Link trên youtube của các phần: 


+ Phần 1 (Tiết 1): https://youtu.be/-diUomYC0tU


+ Phần 2 (Tiết 2): https://youtu.be/aMMlJ2u76zg


+ Phần 3 (Tiết 3): https://youtu.be/QBqSvTn8M1Y      
3. Hình ảnh (hoặc đoạn phim) ghi lại kết quả, sản phẩm của học sinh thực hiện được khi thực hiện chủ đề GD Stem

- Một số hình ảnh ghi lại quá trình thiết kế, lắp ráp, báo cáo và vận hành sản phẩm của học sinh:
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]|
|




- Hình ảnh các sản phẩm của học sinh: 
[image: image9.jpg]



- Video ghi lại quá trình thiết kế và lắp ráp sản phẩm của HS: Đã đăng trên youtube, link: https://youtu.be/pzFDNxBISIQ

	XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
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Nguyễn Thị Sang


